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	QUỐC HỘI KHOÁ XI                               

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách     
---------------                       

Số: 1676 /UBKTNS                                
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 15  tháng  4  năm 2005


BÁO CÁO THẨM TRA
VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN

Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 của Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách được phân công thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Tại các phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chính phủ đã có Tờ trình và Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách đã có các báo cáo thẩm tra sơ bộ. Ban soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách, các Đại biểu Quốc hội chuyên trách và các Đoàn đại biểu Quốc hội. Tại phiên họp toàn thể đầu tháng 4/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách họp toàn thể để thẩm tra chính thức Dự án Luật. Tham dự họp có đại diện Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban về Các vấn đề xã hội, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Thương Mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số cơ quan hữu quan.

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ số 42/CP-XDPL ngày 14/4/2005 của Chính phủ và Dự thảo Luật, ý kiến của các đại biểu và qua giám sát thực tế, Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách xin báo cáo một số vấn đề như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.

1. Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách nhận thấy những quy định của Luật Hải quan hiện hành đủ để Chính phủ thực hiện thẩm quyền của mình trong quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính đối với hoạt động hải quan và lộ trình hội nhập kinh tế nói chung và hội nhập về Hải quan nói riêng.
2. Trong gần 3 năm qua, về cơ bản, Luật Hải quan, những Nghị định do Chính phủ ban hành và một số văn bản pháp quy khác đã đi vào cuộc sống, thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, hoạt động xuất, nhập cảnh có liên quan đến hàng hóa, hành lý.

3. Nay Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật nhằm đưa thêm những quy định cụ thể vào Luật để bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch hơn, giảm tính chất luật khung và đáp ứng yêu cầu mới của quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Vì vậy, Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ chưa sửa đổi cơ bản Luật mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cần thiết theo hướng quy định cụ thể hơn và tán thành tên Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.   

Về cơ bản, Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung cho cụ thể hơn các nội dung của Luật Hải quan hiện hành như Tờ trình số 16/CP - XDPL ngày 25/02/2005 của Chính phủ, theo đó: 

a) Chỉnh lý lại để làm rõ hơn những nội dung về phạm vi điều chỉnh (Điều 2); “lãnh thổ hải quan” (Điều 4); hiện đại hoá quản lý hải quan (Điều 8); nhiệm vụ của hải quan (Điều 11); hệ thống tổ chức hải quan (Điều 13); nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan (Điều 15); thủ tục hải quan (Điều 16); địa điểm làm thủ tục hải quan (Điều 17); thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan (Điều 18); khai hải quan (Điều 20); hồ sơ hải quan (Điều 22); thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải (Điều 25); kiểm tra, đăng ký hồ sơ hải quan (Điều 28); căn cứ và thẩm quyền quyết định kiểm tra thực tế hàng hoá (Điều 29); về kiểm tra thực tế hàng hóa (Điều 30); kiểm tra sau thông quan (Điều 32); nguyên tắc tạm dừng làm thủ tục hải quan (Điều 57); trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế và các khoản thu khác (Điều 69); xác định trị giá hải quan (Điều 71); cơ quan quản lý nhà nước về hải quan (Điều 74).

b) Bổ sung mới một số điều, khoản vào Dự án Luật:

+ Bổ sung Điều 5a về hợp tác quốc tế của hải quan để tạo cơ sở pháp lý cho hải quan thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của Việt Nam với tư cách là thành viên của Tổ chức Hải quan thế giới;

+ Bổ sung thêm nội dung quy định về tiêu chuẩn của công chức hải quan tại khoản 2 và khoản 3 Điều 14 để vừa phù hợp với Pháp lệnh cán bộ công chức, vừa thể hiện được đặc điểm, yêu cầu riêng đối với công chức hải quan.

+ Bổ sung thêm quyền của người khai hải quan được yêu cầu cơ quan hải quan xác nhận bằng văn bản khi có yêu cầu xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ (khoản 1 Điều 23) và trách nhiệm của người khai hải quan phải tuân thủ pháp luật hải quan (khoản 2 Điều 23); đồng thời, bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc xác nhận bằng văn bản khi yêu cầu người khai hải quan xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ (khoản 2 Điều 27) cho chặt chẽ.

II- NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ.

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách xin được báo cáo thêm về nội dung sửa đổi, cụ thể một số điều như sau:

1. Về việc đưa quy định “lãnh thổ hải quan” vào trong Luật Hải quan (Điều 2 và Điều 4 sửa đổi, bổ sung):

- Loại ý kiến thứ nhất đề nghị không nên đưa quy định “lãnh thổ hải quan” vào Luật Hải quan vì quy định này rất chung, dễ gây tranh luận không cần thiết, nội hàm của “lãnh thổ hải quan” đã thể hiện cụ thể trong Điều 6 “Địa bàn hoạt động hải quan”, phù hợp với thực tế phân công, phân nhiệm, sự phối hợp giữa các lực lượng ở nước ta, nhất là các khu vực trên biển.

- Loại ý kiến thứ hai tán thành quy định về “lãnh thổ hải quan” vì cho rằng, theo Tờ trình của Chính phủ, trong Luật Hải quan của nhiều nước có quy định thuật ngữ “lãnh thổ hải quan”, mặc dù quan niệm về phạm vi lãnh thổ hải quan có sự khác nhau giữa các nước.

Đa số ý kiến trong Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, việc đưa thuật ngữ “lãnh thổ hải quan” vào trong Luật Hải quan cũng không tăng thêm chế định pháp lý nào, nhưng đồng ý với đề nghị của Chính phủ để phù hợp với Luật Hải quan của nhiều nước. Tuy nhiên, đề nghị giải thích khái niệm “lãnh thổ hải quan” tại điểm 18, Điều 4 như sau: “Lãnh thổ Hải quan gồm những khu vực trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các khu vực trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, nơi Luật Hải quan được áp dụng”.

2. Về hoạt động hợp tác quốc tế của Hải quan (Điều 5a):

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách tán thành việc bổ sung 1 điều mới (Điều 5a) về hoạt động hợp tác quốc tế của Hải quan để quy định cụ thể hoạt động của ngành phù hợp với yêu cầu hội nhập. Tuy nhiên, cần thể hiện lại nội dung cho phù hợp với thẩm quyền của Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính theo hướng: trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, Hải quan Việt Nam mới thực hiện được quyền và trách nhiệm quy định trong Dự thảo.

3- Về hiện đại hóa quản lý hải quan, áp dụng thủ tục hải quan điện tử (Điều 8 sửa đổi, bổ sung):

Điều 8 Luật Hải quan hiện hành đã nêu rõ quan điểm và nguyên tắc chung. Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách về cơ bản nhất trí với nội dung sửa đổi, bổ sung để quy định chi tiết hơn điều này. Tuy nhiên, Luật Giao dịch điện tử sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2005. Vì vậy, trên cơ sở những nguyên tắc của Luật Hải quan và Luật Giao dịch điện tử, Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục hải quan điện tử phải bảo đảm tính tương thích của cả hai Luật.

4- Về bổ sung quy định “thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” vào nhiệm vụ của Hải quan (Điều 11 sửa đổi, bổ sung):

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, tại điểm 7, Điều 73 về “Nội dung quản lý Nhà nước về hải quan” đã có quy định về thống kê Nhà nước về hải quan, bao gồm cả thống kê hàng hóa xuất, nhập khẩu. Theo quy định của Luật Thống kê và Luật Hải quan thì nhiệm vụ thống kê Nhà nước về hải quan thuộc Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính giúp Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ này theo phân công. Cũng theo Luật Thống kê, mọi cơ quan, đơn vị đều có nhiệm vụ thống kê công việc thực hiện của mình và là nhiệm vụ đương nhiên. Tuy nhiên, để bảo đảm tính đồng bộ và cụ thể các nhiệm vụ của ngành, nhất trí với việc bổ sung nội dung này  quy định tại Điều 11.

5. Về công chức Hải quan (Điều 14 sửa đổi, bổ sung):

Về cơ bản, Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách tán thành nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Đối với khoản 3, có ý kiến đề nghị tách thành 1 điều riêng quy định những hành vi bị cấm để áp dụng đối với các công chức Hải quan, doanh nghiệp và các đối tượng khác. Đồng thời, tại điều về những hành vi bị cấm này cần có quy định giao Chính phủ quy định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định việc xử lý vi phạm.

6. Về địa điểm làm thủ tục Hải quan (Điều 17 sửa đổi, bổ sung):

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách tán thành nội dung sửa đổi, bổ sung tại điều này. Tuy nhiên, cần quy định rõ trong Nghị định hướng dẫn thi hành về địa điểm làm thủ tục hải quan tại trụ sở hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được áp dụng đối với thủ tục hải quan điện tử.

7. Về thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan (Điều 18 sửa đổi, bổ sung):

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách tán thành quy định khai và nộp tờ khai trước khi hàng hóa đến cửa khẩu cho phù hợp với Công ước KYOTO mà Việt Nam đã gia nhập. 

8. Về giám định, phân tích, phân loại trong thông quan hàng hóa (Điều 25 sửa đổi, bổ sung):

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách về cơ bản tán thành sửa đổi, bổ sung như trong Dự thảo. Tuy nhiên, cần quy định thật chặt chẽ mục đích của việc giám định, phân tích, phân loại hàng hóa là nhằm xác định bản chất thật của hàng hóa, không chỉ xác định mã số hàng hóa để tính thuế, mà còn xác định hàng hóa đó có được nhập khẩu hay không, nhập khẩu phải có điều kiện, có giấy phép. Trong trường hợp  hàng  hóa đó có chứa tiền chất gây nghiện, an toàn về giống, thực phẩm, hóa chất gây nổ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nếu cho thông quan, hàng hóa đi vào tiêu dùng, sử dụng thì rất khó quản lý.

9. Về kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan (Điều 30 sửa đổi, bổ sung):

a) Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, căn cứ vào thực tế chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, phân tích các thông tin có liên quan, việc kiểm tra hàng hóa để thông quan quy định như sau:

- Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Việc kiểm tra thực tế 100% lô hàng hay một mức độ (tỷ lệ) cụ thể nào đó do công chức Hải quan quyết định theo quy định của Chính phủ.

b) Theo Luật Hải quan hiện hành, căn cứ vào thực tế chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chính sách xuất nhập khẩu của Nhà nước, phân tích các thông tin có liên quan, việc kiểm tra hàng hóa để thông quan quy định như sau:

- Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Phải kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra xác suất không quá 10% lô hàng.

Trường hợp miễn kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc trong quá trình kiểm tra xác suất, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật Hải quan thì thực hiện kiểm tra thực tế 100% lô hàng.

- Kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng đối với chủ hàng chấp hành pháp luật không tốt, đối với mặt hàng nhạy cảm.

Về vấn đề này trong quá trình thảo luận có 2 loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, quy định tiêu chí doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật là tiêu chí bao trùm và đề nghị giữ nguyên quy định của Luật hiện hành với lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất khẩu, thu hẹp biên độ mà cả hai bên lợi dụng để tiêu cực. Việc quy định tỷ lệ kiểm tra thực tế cụ thể trong Luật đồng nghĩa với công chức Hải quan chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong tỷ lệ đó; nếu giao cho công chức Hải quan có thẩm quyền tự quyết định tỷ lệ kiểm tra thực tế thì đồng nghĩa với công chức Hải quan chịu trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ lô hàng. 

- Loại ý kiến thứ hai: Tán thành với Dự thảo Luật bỏ quy định kiểm tra xác suất (bỏ quy định tỷ lệ kiểm tra cụ thể trong Luật), giao quyền cho công chức Hải quan xem xét, quyết định mức độ (tỷ lệ) kiểm tra thực tế nhiều hay ít.

Đa số ý kiến trong Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách tán thành sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong điều này. Riêng trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì chuyển từ quy định tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa trong Luật sang giao cho Chính phủ căn cứ vào trình độ hiện đại hóa quản lý hải quan, năng lực của công chức hải quan trong từng thời kỳ mà quy định mức độ (tỷ lệ) kiểm tra thực tế thích hợp.  

10. Về kiểm tra sau thông quan (Điều 32 sửa đổi, bổ sung):

Về căn cứ để kiểm tra sau thông quan, có ý kiến đề nghị giữ nguyên khoản 1, Điều 32  của Luật hiện hành, cụ thể: “Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan, cơ quan hải quan được áp dụng biện pháp kiểm tra sau thông quan.”, không nên mở rộng kiểm tra sau thông quan như dự thảo Luật. 
Tuy nhiên, theo quan điểm cần cụ thể hơn, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư và hoạt động thương mại, hạn chế gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, đa số ý kiến thành viên Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách nhất trí với những nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật.

11. Về nguyên tắc tạm dừng làm thủ tục hải quan (Điều 57 sửa đổi, bổ sung):

Nhiều ý kiến trong Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, chỉ quy định tại khoản 1 quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ được đề nghị trong từng trường hợp, không nên quy định quyền đề nghị dài hạn; đồng thời phải quy định trong trường hợp đề nghị không đúng gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

Tại khoản 3, đối với những vật phẩm không mang tính chất thương mại của hành khách, của người làm việc trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, vật phẩm gửi trong bưu phẩm hay qua các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, hàng hóa quá cảnh, cũng cần có quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, không thể cho thông quan dễ dãi.

12. Về thẩm quyền quyết định miễn, giảm thuế (Điều 69 sửa đổi, bổ sung):

Điều 69 của Luật hiện hành không quy định thẩm quyền quyết định miễn, xét miễn, giảm, không thu thuế của cơ quan Hải quan; Dự án Luật bổ sung thẩm quyền này của cơ quan Hải quan. Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị quy định theo chức năng và thẩm quyền được phân cấp và phù hợp với quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

13. Về thời gian có hiệu lực thi hành (Điều 2 Dự án Luật):

Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2005 hoặc ngày 01/01/2006 để phù hợp với cam kết của Việt Nam trong đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

*

*

*

Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,

Trên đây là báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hải quan; Kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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